
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 03/12/2023  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung
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1 26203837103  Phan Thị Thúy  An 11/03/2002 Quảng Trị 29THT9

2 26207120623  Võ Lê Nguyệt  Anh 24/01/2000 Huế 29THT9

3 26202642412  Nguyễn Thị  Bình 26/02/2002 Quảng Trị 29THT9

4 26207126523  Nguyễn Thị Thu  Châu 18/08/2002 Quảng Nam 29THT9

5 26217200583  Trần Tiến  Đạt 08/09/2002 Phú Yên 29THT9

6 25205416234  Lê Thị Lan  Anh 19/11/2001 Quảng Nam 29CYC2 Hoãn T9/23

7 25215410826  Trần Phạm Ngọc  Bảo 02/08/2001 Đắk Lắk 29CYC2 Hoãn T9/23

8 25205408026  Huỳnh Vũ Anh  Minh 01/11/2001 Quảng Nam 29CYC2 Hoãn T9/23

9 25215416873  Lương Hồng  Phương 13/09/2001 Lâm Đồng 29CYC2 Hoãn T9/23

10 25205407173  Nguyễn Ngọc  Phượng 15/04/2001 Đắk Lắk 29CYC2 Hoãn T9/23

11 25205408448  Từ Vũ Băng  Tâm 11/10/2001 Quảng Nam 29CYC2 Hoãn T9/23

12 25205414147  Nguyễn Thị Kim  Thanh 22/06/2001 Gia Lai 29CYC2 Hoãn T9/23

13 24215306502  Nguyễn Nhật  Long 28/10/2000 Quảng Bình 29THT2 Thi ghép

14 24215311224  Lê Đức  Lưu 04/02/2000 Bình Định 29THT2 Thi ghép

15 24205305518  Nguyễn Phạm Mỹ  Nam 07/01/2000 Khánh Hòa 29THT2 Thi ghép

16 25215411303  Nguyễn Dương  Đoàn 18/09/2001 Quảng Nam 29THT7 Hoãn T9/23

17 25215413580  Đặng Sỹ Tài  Phú 30/01/2001 Quảng Trị 29THT7 Hoãn T9/23

18 26203837189  Nguyễn Thị Tường  Vy 20/10/2002 Quảng Trị 29THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 03/12/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 26207027146  Nguyễn Thị Ngân  Hà 12/09/2002 Đắk Lắk 29THT9

2 26212126914  Lê Văn  Hải 20/08/2002 Quảng Trị 29THT9

3 26217100448  Nguyễn Lê Khoa  Hải 10/10/2002 Quảng Trị 29THT9

4 27203334583  Lê Thị Hồng  Hạnh 05/07/2003 Quảng Nam 29THT9

5 26205136328  Trần Thúy  Hiền 19/10/2002 Đà Nẵng 29THT9

6 26215235174  Nguyễn Văn  Hiếu 10/09/2002 Đắk Lắk 29THT9

7 26207124465  Phan Thị  Hoài 16/02/2002 Quảng Trị 29THT9

8 26202622197  Đặng Thị Thanh  Hương 13/11/2002 Quảng Bình 29THT9

9 26212826625
 Nguyễn Hoàng
Phước

 Huy 11/05/2002 Hà Tĩnh 29THT9

10 26207128122  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 17/07/2002 Quảng Nam 29THT9

11 26217126206  Lâm Tuấn  Kiệt 03/03/2002 Đắk Lắk 29THT9

12 25207102348  Nguyễn Thị Hồng  Linh 01/01/2000 Quảng Trị 29THT9

13 26203120197  Phạm Thị Mỹ  Linh 27/07/2001 Quảng Ngãi 29THT9

14 26203132497  Nguyễn Thị Cẩm  Ly 26/01/2002 Quảng Nam 29THT9

15 26205132718  Nguyễn Hữu Khánh  My 29/09/2002 Đà Nẵng 29THT9

16 26205120822  Trần Thảo  Nguyên 26/08/2002 Quảng Bình 29THT9

17 26205134340  Cao Nữ Ái  Nhi 21/09/2002 Phú Yên 29THT9

18 26202137857  Nguyễn Tường Ý  Như 20/02/2002 Quảng Nam 29THT9

19 26207100463  Phan Mai Quỳnh  Như 26/06/2002 Quảng Nam 29THT9

20 26205100395  Nguyễn Thị Lam  Phương 25/03/2002 Quảng Bình 29THT9

21 26211232555  Nguyễn Anh  Quân 21/09/2002 Quảng Trị 29THT9

22 27212739372  Nguyễn Minh  Quang 11/08/2003 Quảng Ngãi 29THT9

23 26207242530  Nguyễn Thị Thanh  Sương 30/07/2002 Quảng Nam 29THT9

24 26202638402  Nguyễn Võ Thạch  Thảo 26/02/2002 Hà Nội 29THT9

25 26207100315  Vũ Thị Thanh  Thảo 28/02/2002 Quảng Nam 29THT9

26 26207134679  Nguyễn Thị  Thảo 13/12/2002 Quảng Ngãi 29THT9

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 03/12/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26205133123  Nguyễn Thị Hoài  Thương 19/09/2002 Quảng Trị 29THT9

2 26205133244  Ngô Thị Hoài  Thương 28/08/2002 Kon Tum 29THT9

3 26202241747  Phạm Thị Kim  Thủy 19/01/2002 Đà Nẵng 29THT9

4 26202531471  Hồ Huỳnh Mai  Thy 20/10/2002 Bình Định 29THT9

5 26217130685  Nguyễn Công  Trí 21/06/2000 Quảng Trị 29THT9

6 26207123993  Lê Thị Kiều  Trinh 17/04/2002 Quảng Nam 29THT9

7 26207200713  Trương Thục  Trinh 13/03/2002 Quảng Nam 29THT9

8 26203132501  Đoàn Thị Bảo  Uyên 03/05/2002 Quảng Nam 29THT9

9 26205122601  Cao Khánh  Vy 24/04/2002 Bình Định 29THT9

10 26202132988  Hà Kiều  Anh 03/01/2002 Quảng Bình 29TYC6

11 26203135915  Huỳnh Thị Ngọc  Ánh 26/08/2002 Quảng Nam 29TYC6

12 27203338018  Ma Thị Ngọc  Ánh 19/05/2003 Thái Nguyên 29TYC6

13 25215410041  Nguyễn Văn  Chương 03/05/2001 Lâm Đồng 29TYC6

14 26212142365  Võ Đặng Hoàng  Đức 12/03/2001 Gia Lai 29TYC6

15 26202134602  Trần Thị Thùy  Dương 10/01/2002 Quảng Nam 29TYC6

16 26205124437  Lương Thị Thùy  Dương 22/03/2002 Hà Tĩnh 29TYC6

17 27212130219  Nguyễn Thanh  Giang 22/10/2000 Gia Lai 29TYC6

18 26202120445  Lê Thị  Hà 03/05/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

19 26211328746  Nguyễn Văn  Hân 22/09/2002 Bình Định 29TYC6

20 25215411737  Lê  Hiếu 20/11/2001 Bình Phước 29TYC6

21 26207223933  Nguyễn Thị Bảo  Huyền 04/06/2002 Quảng Nam 29TYC6

22 27203321936  Phan Thị Thanh  Huyền 31/01/2003 Đà Nẵng 29TYC6

23 25215410874  Trần Hoàng  Chánh 03/02/2001 Vũng Tàu 29TYC4 Hoãn T9/23

24 25215403586  Nguyễn Văn  Hiếu 20/07/2000 Quảng Trị 29TYC4 Hoãn T9/23

25 25205412168  Trần Mỹ Diệu  Hương 23/10/2001 Đắk Lắk 29TYC4 Thi ghép

26 25205409557  Nguyễn Kiều  Oanh 01/09/2001 Đắk Lắk 29TYC4 Hoãn T9/23

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 03/12/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26207231687
 Huyền Tôn Nữ
Ngọc

 Linh 03/05/2002 Đà Nẵng 29TYC6

2 27203331181  Mai Thị Mỹ  Loan 07/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC6

3 24218602844  Hoàng  Nam 03/01/2000 Đà Nẵng 29TYC6

4 27202147513  Nguyễn Thị Kim  Ngân 19/08/2003 Quảng Trị 29TYC6

5 24213116680  Nguyễn Hữu  Nguyên 05/06/1999 Đắk Lắk 29TYC6 Hoãn thi

6 27203331171  Đặng Thị  Nhàn 31/10/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC6

7 26211125292  Trần Hoàng  Nhật 20/08/2002 Quảng Trị 29TYC6

8 27212102327  Phạm Minh  Nhật 24/09/2003 Nghệ An 29TYC6

9 26202137826  Nguyễn Châu Uyển  Nhi 23/04/2002 Quảng Nam 29TYC6

10 26203142779  Hồ Thị Lan  Nhi 16/10/1999 Đà Nẵng 29TYC6

11 26207229768  Phan Thị Ái  Nhi 23/09/2002 Quảng Trị 29TYC6

12 26207234653  Hồ Thị Kiều  Oanh 28/10/2002 Quảng Nam 29TYC6

13 25218704488  Phan Võ Hoàng  Phát 02/11/2001 Đắk Lắk 29TYC6

14 27211221281  Trần Vĩnh  Phú 13/06/2003 Gia Lai 29TYC6

15 27203339034  Trần Thị Ngọc  Quế 09/09/2003 Đắk Lắk 29TYC6

16 26203123378  Võ Thị Phương  Thảo 01/07/2002 Quảng Bình 29TYC6

17 26212122631  Nguyễn Ngọc  Thịnh 29/10/2002 Quảng Nam 29TYC6

18 26202138027  Trương Thị Kim  Thúy 31/08/2002 Gia Lai 29TYC6

19 26202134593  Phan Thị Thanh  Thủy 23/01/2002 Đà Nẵng 29TYC6

20 26211324790  Trương Lê  Tuấn 23/10/2002 Gia Lai 29TYC6

21 26211339082  Nguyễn Công  Tuấn 17/02/2002 Phú Yên 29TYC6

22 26205132968  Mai Thị Ánh  Tuyết 22/07/2002 Thanh Hóa 29TYC6

23 27202126326  Hồ Thị Cẩm  Vân 11/03/2003 Đắk Lắk 29TYC6

24 26202138158  Nguyễn Thị Tường  Vi 15/03/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

25 26202226359  Hồ Hoàn  Vi 03/06/2002 Bình Định 29TYC6

26 26211332073  Tiêu Minh  Vương 07/10/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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